
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC - THIẾT BỊ GIA DỤNG VÀ CHĂM SÓC CÁ 
NHÂN

0110353456

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

4632

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC - THIẾT BỊ 
GIA DỤNG VÀ CHĂM SÓC CÁ NHÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GERMANY GROUP - HOUSEHOLD 
EQUIPMENT AND PERSONAL CARE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GERMANY GROUP - HOUSEHOLD EQUIPMENT AND 
PERSONAL CARE CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 039.3268325
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4711

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không báo gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

12. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 17/05/2023 đến ngày 16/06/2023



STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM 
MINH TẬP

Việt 
Nam

Số 83 Hồng Hà, 
Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

150.000.000 5,000 N2054340

2 NGUYỄN 
KHẮC 
THỦY

Việt 
Nam

Số 83 Hồng Hà, 
Phường Phúc Xá, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.850.000.000 95,000 N2105005

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C1YH49709
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: C1304, Hinter Den Hagen 18, 37124 Rosdorf, Đức
Địa chỉ liên lạc: Số 30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MATHIAS   Nam

21/08/1987 Đức

12/10/2021 Rosdorf, Đức 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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